PHỤ LỤC
Nhiệm vụ cụ thể
(Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020 và Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

	Số TT
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	I
	XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN VÀ ĐỀ ÁN
	 
	 
	 
	 

	1
	Nghị định của Chính phủ Quy định hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	Bộ Quốc phòng
	Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.
	2016-2017
	 

	2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thành Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn.
	Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn
	Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.
	2015
	 

	3
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
	Bộ Quốc phòng (Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn)
	Bộ Quốc phòng; Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	4
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.
	2016-2017
	 

	5
	Xây dựng Đề án đào tạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
	Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 -2016
	 

	6
	Xây dựng Đề án Trang phục cho các cơ quan, đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	7
	Xây dựng Đề án thực hiện xã hội hóa hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan.
	2016 - 2017
	 

	8
	Xây dựng Đề án Hệ thống cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương đến năm 2030 và những năm tiếp theo trình Chính phủ phê duyệt.
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
	Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.
	2019 - 2020
	 

	II
	KIỆN TOÀN CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, CHỈ HUY, CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
	 
	 
	 
	 

	1
	Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các Bộ, ngành.
	Các Bộ, ngành
	 
	2015
	 

	2
	Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp tại địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015
	 

	3
	Kiện toàn tổ chức, biên chế Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn (Cục Cứu hộ - Cứu nạn).
	Bộ Quốc phòng
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan.
	2015
	 

	III
	THÀNH LẬP CÁC ĐƠN VỊ CHUYÊN TRÁCH, KIÊM NHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
	 
	 
	 
	 

	1
	Thành lập các Đội hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai: Đội Cứu sập đổ công trình, Đội Khắc phục hậu quả về môi trường, Đội Quân y cứu trợ thảm họa, Đội Sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Đội Tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển.
	Bộ Quốc phòng
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan.
	2015
	 

	2
	Thành lập các đơn vị kiêm nhiệm tìm kiếm cứu nạn, cứu sập đổ công trình (Tiểu đoàn Công binh/Quân khu 1, Quân khu 3).
	Bộ Quốc phòng
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan.
	2015 - 2018
	 

	3
	Thành lập các Trạm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn: Cô Tô (Quảng Ninh), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Khoai (Cà Mau), Song Tử Tây (Khánh Hòa).
	Bộ Quốc phòng
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
	2018 - 2020
	 

	4
	Thành lập các đơn vị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
	Bộ Công an
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan.
	2015 - 2020
	 

	IV
	XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ VỚI CÁC TÌNH HUỐNG CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 

	1
	Tai nạn tàu, thuyền trên biển
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp thuộc các tỉnh, thành phố ven biển
	 
	2015 - 2016
	 

	2
	Sự cố tràn dầu
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
	Bộ Quốc phòng
	Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp tỉnh trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	 
	2015 - 2016
	 

	3
	Sự cố cháy nổ giàn khoan, đường ống dẫn dầu, khí
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Công Thương
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp thuộc các tỉnh, thành phố có liên quan
	 
	2015 - 2016
	 

	4
	Sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Công an
	Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	5
	Sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng, hầm lò khai thác khoáng sản
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng cấp quốc gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Xây dựng
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
	2015 -2016
	 

	b
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ hầm lò khai thác khoáng sản cấp quốc gia Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Công Thương
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an Giao thông vận tải, Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan.
	2015 - 2016
	 

	c
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	6
	Sự cố rò rỉ phóng xạ, bức xạ hạt nhân và tán phát hóa chất độc hại
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	7
	Sự cố động đất, sóng thần
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Quốc phòng
	Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	8
	Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Giao thông vận tải
	Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 -2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	9
	Tai nạn máy bay xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Giao thông vận tải
	Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	10
	Sự cố vỡ đê, hồ, đập
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	11
	Sự cố cháy rừng
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 - 2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	12
	Bão, áp thấp, lũ, lụt; lũ quét, lũ ống, sạt, lở đất đá
	 
	 
	 
	 

	a
	Xây dựng Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phê duyệt.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan.
	2015 -2016
	 

	b
	Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch ứng phó các cấp địa phương.
	Ủy ban nhân dân các cấp
	 
	2015 - 2016
	 

	V
	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm Quốc gia điều hành ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
	Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
	2014 - 2020
	 

	2
	Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung (giai đoạn 2, Trạm xử lý dầu sau thu gom).
	Bộ Quốc phòng
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.
	2017 - 2020
	 

	3
	Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (Cơ sở ứng phó sự cố tràn dầu tại TP Hồ Chí Minh, Trạm xử lý dầu sau thu gom).
	Bộ Công Thương
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các, địa phương liên quan.
	2016 - 2018
	 

	4
	Trung tâm Quốc gia huấn luyện ứng phó sự cố hóa học, sinh học, bức xạ, hạt nhân.
	Bộ Quốc phòng
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.
	2018 - 2020
	 

	5
	Xây dựng trụ sở Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải khu vực bắc Trung Bộ.
	Bộ Giao thông vận tải
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.
	2016 - 2018
	 

	6
	Nâng cấp 3 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành Hàng không.
	Bộ Giao thông vận tải
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.
	2015 - 2017
	 

	7
	Xây dựng các Trạm phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn: Cô Tô (Quảng Ninh), Song Tử Tây (Khánh Hòa), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thổ Chu (Kiên Giang), Hòn Khoai (Cà Mau).
	Bộ Quốc phòng
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan.
	2018 - 2020
	 

	8
	Xây dựng Trung tâm Quốc gia huấn luyện, đào tạo ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
	Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn
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